	BỘ TƯ PHÁP


 Số: 1536/QĐ-BTP
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Hà Nội, ngày 20 tháng 8 năm 2015


QUYẾT ĐỊNH

Về việc tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Tư pháp" 


BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP

Căn cứ  Luật thi đua, khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng ngày 16 tháng 11 năm 2013; 

Căn cứ Nghị định số 22/2013/NĐ-CP ngày 13 tháng 3 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;

 Căn cứ Quyết định số 04/2008/QĐ-BTP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc ban hành Quy chế xét tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Tư pháp"; 

 Xét đề nghị của Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng ngành Tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Tư pháp" cho 172 cá nhân (có tên trong danh sách kèm theo), đã có nhiều công lao, đóng góp xây dựng ngành Tư pháp Việt Nam. 

Tiền thưởng cho mỗi cá nhân là: 400.000 đồng.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký và được ghi vào Sổ Thi đua - Khen thưởng của Bộ Tư pháp.

Điều 3. Hội đồng Thi đua - Khen thưởng ngành Tư pháp, Vụ trưởng Vụ Thi đua - Khen thưởng, Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự Bộ Tư pháp, Giám đốc Sở Tư pháp, Cục trưởng cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các cá nhân có tên trong danh sách kèm theo chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

	Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp (để đăng tái);
- Lưu: VT, Vụ TĐKT.
	BỘ TRƯỞNG 

(Đã ký)
Hà Hùng Cường

	BỘ TƯ PHÁP


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc




DANH SÁCH

CÁ NHÂN ĐƯỢC TẶNG KỶ NIỆM CHƯƠNG “VÌ SỰ NGHIỆP TƯ PHÁP”

(Kèm theo Quyết định số: 1536/QĐ-BTP ngày 20  tháng 8 năm 2015

của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)

	
	I. TỈNH AN GIANG

	1.
	Ông La Công Tâm, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh An Giang;


	2.
	Ông Phan Thành Thế, Chánh Thanh tra Sở Tư pháp tỉnh An Giang;

	3.
	Ông Giang Tiến Dũng, Phó Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh An Giang;

	4.
	Ông Trịnh Thanh Sơn, Giám đốc Sở Tài chính tỉnh An Giang; 

	5.
	Bà Lê Dân Khiết, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh An Giang;

	6.
	Ông Dương Văn Cường, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện Phú Tân, tỉnh An Giang;

	7.
	Ông Trần Ngọc Bản, Chánh Văn phòng Hội Luật gia tỉnh An Giang;

	8.
	Ông Nguyễn Thanh Hùm, Trưởng phòng Tư pháp thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang;

	9.
	Ông Lê Đình Chuyển, Nguyên Trưởng phòng Tư pháp huyện Châu Phú, tỉnh An Giang;

	10.
	Ông Quách Bảo Châu, Phó Trưởng phòng Công chứng số 2, tỉnh An Giang;

	11.
	Ông Nguyễn Thành Lập, Chuyên viên, Phòng Tư pháp huyện An Phú, tỉnh An Giang;

	12.
	Bà Lê Thị Lệ Xuân, Chủ tịch UBND phường Châu Phú A, thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang;

	13.
	Ông Đoàn Văn Chương, Công chức Tư pháp - Hộ tịch phường Long Thạnh, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang;

	14.
	Ông Đặng Phước Lợi, Công chức Tư pháp - Hộ tịch UBND xã Vĩnh Xương, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang;

	15.
	Ông Trương Quốc Sỉ, Công chức Tư pháp - Hộ tịch UBND xã Vĩnh Lộc, huyện An Phú, tỉnh An Giang;

	16.
	Ông Trần Thanh Tâm, Tổ viên Tổ Hòa giải khóm 3, phường Châu Phú A, thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang;

	17.
	Ông Lê Tấn Phúc, Tổ trưởng Tổ Hòa giải khóm Châu Quới 3, phường Châu Phú B, thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang;

	18.
	Ông Nguyễn Trường Sơn, Tổ trưởng Tổ Hòa giải khóm Châu Thới 1, phường Châu Phú B, thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang;

	19.
	Ông Nguyễn Văn Uôl, Tổ trưởng Tổ Hòa giải ấp Cây Châm, xã Vĩnh Tế, thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang;

	20.
	Ông Lương Văn Lẹ, Tổ trưởng Tổ Hòa giải khóm 7, phường Châu Phú A, thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang;

	21.
	Ông Nguyễn Hữu Đạt, Hòa giải viên Tổ Hòa giải khóm 1, phường Châu Phú A, thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang.

	
	II. TỈNH BẠC LIÊU

	1.
	Ông Nguyễn Thanh Chinh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Bạc Liêu, Chủ tịch HĐND thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu;

	2.
	Ông Phạm Văn Thiều, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu;

	3.
	Ông Châu Thiếu Hưng, Trưởng phòng Hành chính tư pháp – Bổ trợ tư pháp, Sở Tư pháp tỉnh Bạc Liêu;

	4.
	Ông Nguyễn Duy Tới, Phó Trưởng phòng Kỹ thuật hình sự, Công an tỉnh Bạc Liêu;

	5.
	Ông Huỳnh Minh Thù, Trưởng phòng Tư pháp huyện Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu;

	6.
	Ông Nguyễn Văn Kiều, Trưởng phòng Tư pháp huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu;

	7.
	Ông Lê Văn Song, Trưởng phòng Tư pháp huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu;

	8.
	Ông Châu Thanh Nhanh, Luật sư, Đoàn Luật sư tỉnh Bạc Liêu;

	9.
	Bà Trần Kim Phúc, Kế toán, Phòng Công chứng số 1 tỉnh Bạc Liêu;

	10.
	Ông Phạm Thanh Liền, Công chức Tư pháp - Hộ tịch UBND xã Phong Thạnh Đông A, huyện Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu;

	11.
	Ông Nguyễn Hữu Thẳng, Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu.

	
	III. TỈNH BẾN TRE

	1.
	Ông Nguyễn Tấn Nhứt, Phó Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Bến Tre;

	2.
	Ông Lê Minh Đạt, Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Bến Tre;

	3.
	Ông Võ Văn Hoanh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bến Tre;

	4.
	Ông Nguyễn Văn Trung, Phó Chủ tịch  Hội Nông dân tỉnh Bến Tre;

	5.
	Ông Nguyễn Văn Thu, Phó Giám đốc Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Bến Tre;

	6.
	Ông Cao Thành Hiếu, Phó Bí thư Thành Ủy, Chủ tịch UBND thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre;

	7.
	Ông Mai Văn Nguyện, Trưởng phòng Tư pháp huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre;

	8.
	Ông Võ Văn Bân, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Phú Túc, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre;

	9.
	Ông Huỳnh Xuân Vũ, Bí thư Đảng ủy xã Giao Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre;

	10.
	Ông Trần Văn Nam, Chủ tịch UBND xã An Khánh, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre;

	11.
	Ông Lê Văn Huyền, Chủ tịch UBND xã Sơn Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre;

	12.
	Ông Trần Khánh Dư, Phó Chủ tịch UBND thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre;

	13.
	Ông Phan Văn Thiệp, Nguyên Phó Chủ tịch HĐND xã An Thới, huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre;

	14.
	Ông Nguyễn Văn Thương, Công chức Tư pháp - Hộ tịch UBND xã Phú Sơn, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre;

	15.
	Ông Huỳnh Hữu Hạnh, Công chức Tư pháp - Hộ tịch UBND xã Tân Thạch, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre;

	16.
	Ông Lê Quang Liệu, Chi Hội trưởng Chi hội Cựu Chiến binh kiêm Tổ trưởng Tổ Hòa giải ấp An Hòa, xã An Thới, huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre;

	17.
	Ông Phạm Hồng Sơn, Công an viên, thành viên Tổ Hòa giải ấp Phước Tân, xã Bình Khánh Đông, huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre;

	18.
	Ông Trần Văn Hải, Công an viên, Thư ký Tổ Hòa giải ấp Phú Đông Thượng, xã Bình Khánh Đông, huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre;

	19.
	Ông Trần Văn Hoàng, Công an viên, Tổ phó Tổ Hòa giải ấp Phú Tây Thượng, xã Bình Khánh Đông, huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre.

	20.
	Ông Phạm Tấn Khánh, Chánh Văn phòng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bến Tre;

	21.
	Ông Trần Hoàng Anh, Chấp hành viên, Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre;

	22.
	Bà Phạm Thị Thu Vân, Kế toán Chi cục Thi hành án dân sự huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre.


	
	IV. TỈNH CÀ MAU

	1.
	Ông Thân Đức Hưởng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau;

	2.
	Ông Dương Thanh Hưởng, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Cà Mau;

	3.
	Ông Nguyễn Văn Thư, Trưởng phòng Pháp chế Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Cà Mau;

	4.
	Bà Trương Kim Hương, Phó Trưởng phòng Tư pháp huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau;

	5.
	Bà Điệp Hồng Đoan, Trưởng Chi nhánh Trợ giúp pháp lý số 4 huyện U Minh, Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Cà Mau;

	6.
	Ông Trần Ngọc Sỹ, Công chức Tư pháp – Hộ tịch UBND xã Quách Phẩm, huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau;

	7.
	Ông Trần Hoàng Đoán, Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau;

	8.
	Ông Hứa Việt Thành, Phó Chi cục trưởng, Chi cục Thi hành án dân sự huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau;

	9.
	Ông Trần Văn Phú, Thư ký trung cấp, Chi cục Thi hành án dân sự huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau.

	
	V. THÀNH PHỐ CẦN THƠ

	1.
	Ông Nguyễn Văn Vinh, Trưởng Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ;

	2.
	Ông Phạm Văn Quỳnh, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Cần Thơ;

	3.
	Ông Nguyễn Văn Rảnh, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Cần Thơ;

	4.
	Ông Trương Công Mỹ, Phó Giám đốc Sở Xây dựng thành phố Cần Thơ;

	5.
	Ông Huỳnh Phi Hội, nguyên Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Cần Thơ;

	6.
	Bà Dương Thị Thu Hà, Phó Chánh án Tòa án nhân dân thành phố Cần Thơ;

	7.
	Ông Nguyễn Văn Hồng, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Cần Thơ;

	8.
	Ông Phạm Trung Hiếu, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ;

	9.
	Ông Hồ Bảy, Giám đốc Trung tâm Pháp y thành phố Cần Thơ;

	10.
	Ông Nguyễn Tiến Điền, Phó Giám đốc Trung tâm Pháp y thành phố Cần Thơ;

	11.
	Ông Hà Trung Dũng, Tổ trưởng Tổ Hòa giải khu vực Hòa Long, phường Thới Hòa, quân Ô Môn, thành phố Cần Thơ;

	12.
	Ông Châu Trung Hiếu, Tổ trưởng Tổ Hòa giải khu vực Hòa Thạnh B, phường Thới Hòa, quân Ô Môn, thành phố Cần Thơ;

	13.
	Ông Trần Văn Cường, Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Thới Lai, thành phố Cần Thơ;

	14.
	Ông Cao Trung Sơn, Phó Trưởng Phòng Nghiệp vụ và tổ chức Thi hành án dân sự, Cục Thi hành án dân sự thành phố Cần Thơ;

	15.
	Bà Huỳnh Thị Mỹ Nhung, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ;

	16.
	Ông Phan Văn Chương, Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ;

	17.
	Ông Luyện Ngọc Nam, Chấp hành viên, Chi cục Thi hành án dân sự quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ.

	
	VI. TỈNH ĐỒNG THÁP

	1.
	Bà Lê Thị Hồng Phượng, Trưởng Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp;

	2.
	Bà Nguyễn Thị Bích Phượng, Phó Trưởng phòng Hành chính Tư pháp, Sở Tư pháp tỉnh Đồng Tháp;

	3.
	Ông Trần Tấn Thành, Phó Trưởng phòng Tư pháp huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp;

	4.
	Ông Trần Văn Bé Hai, Chuyên viên phòng Tư pháp huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp;

	5.
	Ông Nguyễn Văn Tuông, Nhân viên Sở Tư pháp tỉnh Đồng Tháp;

	6.
	Ông Lê Văn Tuốt, Công chức Tư pháp - Hộ tịch UBND xã Phú Hiệp, huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp;

	7.
	Ông Nguyễn Văn Tỷ, Công chức Tư pháp - Hộ tịch UBND xã Phú Cường, huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp;

	8.
	Ông Nguyễn Văn Long, Công chức Tư pháp - Hộ tịch UBND xã Mỹ Xương, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp;

	9.
	Ông Nguyễn Văn Chinh, Công chức Tư pháp - Hộ tịch UBND xã An Bình, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp;

	10.
	Ông Bùi Văn Tấn, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Đồng Tháp;

	11.
	Ông Võ Thanh Vân, Chấp hành viên sơ cấp Phòng Nghiệp vụ và tổ chức THADS, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Đồng Tháp;

	12.
	Ông Trần Mỹ Đông, Thư ký Thi hành án dân sự Phòng Nghiệp vụ và tổ chức THADS, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Đồng Tháp;

	13.
	Ông Trần Thế Vinh, Phó Trưởng phòng Kiểm tra giải quyết khiếu nại, tố cáo, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Đồng Tháp;

	14.
	Ông Nguyễn Thanh Sơn, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp;

	15.
	Ông Lê Trọng Trưởng, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp;

	16.
	Ông Trần Công Hiệp, Thư ký Thi hành án dân sự, Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp;

	17.
	Bà Võ Hồng Đào, Chấp hành viên sơ cấp, Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp.

	
	VII. TỈNH HẬU GIANG

	1.
	Ông Nguyễn Minh Tuấn, Phó Giám đốc Công an tỉnh Hậu Giang;

	2.
	Bà Phạm Thanh Tuyền, Phó Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Hậu Giang;

	3.
	Ông Trần Văn Thắng, Phó Chủ tịch UBND huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang.

	
	VIII. TỈNH KIÊN GIANG

	1.
	Ông Lê Văn Thi, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang;

	2.
	Bà Đỗ Thị Lệ Hảo, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh Kiên Giang;

	3.
	Ông Trần Quốc Tuấn, Chủ tịch UBND huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang;

	4.
	Ông Trần Văn Hùng, Phó Chủ tịch UBND huyện U Minh Thượng, tỉnh Kiên Giang;

	5.
	Ông Phạm Hữu Công, Trưởng phòng Nội chính - Pháp chế, Văn phòng UBND tỉnh Kiên Giang;

	6.
	Bà Lưu Tuyết Oanh, Phó Chánh Văn phòng Sở Tài chính tỉnh Kiên Giang;

	7.
	Ông Lê Thanh Mai, Trưởng phòng Kinh tế thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang;

	8.
	Ông Bùi Thanh Sơn, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Rách Giá, tỉnh Kiên Giang;

	9.
	Ông Phan Minh Cao, Trưởng phòng Tư pháp huyện U Minh Thượng, tỉnh Kiên Giang;

	10.
	Bà Võ Thị Thúy Phượng, Phó Trưởng phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật, Sở Tư pháp tỉnh Kiên Giang;

	11.
	Ông Viên Thế Tới, Phó Trưởng phòng Tư pháp huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang;

	12.
	Ông Trần Văn Thế, Công chức Tư pháp - Hộ tịch UBND xã Minh Thuận, huyện U Minh Thượng, tỉnh Kiên Giang;

	13.
	Ông Lưu Văn Húng, Công chức Tư pháp - Hộ tịch UBND xã Ngọc Hòa, huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang;

	14.
	Bà Phạm Kim Chi, Công chức Tư pháp - Hộ tịch UBND phường Pháo Đài, thị xã Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang.

	
	IX. TỈNH LONG AN

	1.
	Ông Đặng Văn Xướng, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Long An;

	2.
	Ông Lê Bá Phước, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Long An;

	3.
	Ông Lê Sơn Hà, Trưởng ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh Long An;

	4.
	Ông Phạm Văn Trấn, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Long An;

	5.
	Bà Phan Thị Mỹ Dung, Phó Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Long An;

	6.
	Ông Nguyễn Văn Đát, Chủ tịch UBND huyện Mộc Hóa, tỉnh Long An;

	7.
	Ông Trương Văn Điệp, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An;

	8.
	Ông Nguyễn Văn Tâm, Trưởng phòng Nghiệp vụ văn hóa, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Long An;

	9.
	Bà Ngô Thị Nguyệt, Trưởng phòng Tư pháp thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An;

	10.
	Ông Võ Văn Bên, Trưởng phòng Tư pháp huyện Tân Trụ, tỉnh Long An;

	11.
	Bà Lương Thị Hà, Phó Trưởng phòng Tư pháp huyện Tân Trụ, tỉnh Long An;

	12.
	Bà Nguyễn Thị Châu, Phó Trưởng phòng Công chứng số 1 tỉnh Long An;

	13.
	Bà Đặng Kim Hà, Kế toán, Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Long An;

	14.
	Ông Đoàn Thiện Tài, Lái xe, Sở Tư pháp tỉnh Long An;

	15.
	Bà Phan Lê Hoài Phương, Công chức Tư pháp - Hộ tịch UBND xã Lợi Bình Nhơn, thành phố Tân An, tỉnh Long An;

	16.
	Ông Trương Văn Thành, Công chức Tư pháp - Hộ tịch UBND xã Bình Hòa Đông, huyện Mộc Hóa, tỉnh Long An;

	17.
	Bà Nguyễn Thị Thu Nga, Công chức Tư pháp - Hộ tịch UBND xã Long Trạch, huyện Cần Đước, tỉnh Long An;

	18.
	Ông Phạm Văn Đượm, Tổ trưởng Tổ Hòa giải ấp Ông Nhan Đông, xã Bình Hiệp, thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An;

	19.
	Ông Trần Quốc Việt, Chánh Văn phòng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Long An;

	20.
	Bà Nguyễn Thị Kim Thúy, Kế toán Trung cấp Cục Thi hành án dân sự tỉnh Long An.

	
	X. TỈNH SÓC TRĂNG

	1.
	Ông Huỳnh Hoàng Vũ, Phó Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Sóc Trăng;

	2.
	Ông Nguyễn Hữu Châu, Trưởng phòng Công chứng số 1 tỉnh Sóc Trăng;

	3.
	Ông Ngô Hải Bằng, Chánh Thanh tra Sở Tư pháp tỉnh Sóc Trăng;

	4.
	Ông Nguyễn Xuân Thiên, Trưởng Chi nhánh số 3, Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước, Sở Tư pháp tỉnh Sóc Trăng;

	5.
	Ông Đàm Thái Trường, Trưởng phòng Tư pháp thị xã Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng;

	6.
	Ông Trần Văn Nhân, Đội trưởng, Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an tỉnh Sóc Trăng;

	7.
	Ông Huỳnh Quốc Lạc, Trợ giúp viên pháp lý, Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước, Sở Tư pháp tỉnh Sóc Trăng;

	8.
	Bà Phạm Thị Mỹ Hiền, Cán sự, Trung tâm dịch vụ Bán đấu giá tài sản, Sở Tư pháp tỉnh Sóc Trăng;

	9.
	Ông Trịnh Hoàng Dũng, Kế toán, Trung tâm dịch vụ Bán đấu giá tài sản, Sở Tư pháp tỉnh Sóc Trăng;

	10.
	Ông Lê Văn Phước, Nhân viên, Văn phòng Sở Tư pháp tỉnh Sóc Trăng;

	11.
	Bà Trương Thị Ngọc Đẹp, Phó Chánh Văn phòng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Sóc Trăng;

	12.
	Ông Trương Minh Hoàng, Chuyên viên, Chi Cục Thi hành án dân sự huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng;

	13.
	Ông Trần Tuấn Khanh, Kế toán trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng.

	
	XI. TỈNH TIỀN GIANG

	1.
	Ông Lý Văn Cẩm, Phó Chủ tịch UBND huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang;

	2.
	Ông Nguyễn Quốc Thanh, Chủ tịch UBND huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang;

	3.
	Ông Nguyễn Văn Mẫn, Phó Bí Thư huyện ủy; Chủ tịch UBND huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang;

	4.
	Ông Phạm Văn Trọng, Nguyên Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Tiền Giang;

	5.
	Ông Phạm Văn Chính, Phó Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Tiền Giang;

	6.
	Bà Nguyễn Thị Thúy Hòa, Phó Trưởng phòng Tư pháp thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang;

	7.
	Ông Nguyễn Trung Tân, Phó Chánh Thanh tra Sở Tư pháp tỉnh Tiền Giang;

	8.
	Bà Phan Thị Ngọc Vinh, Cán sự, Phòng Tư pháp huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang;

	9.
	Ông Lâm Nguyễn Nguyên Hân, Công chứng viên, Phòng Công chứng số 1, tỉnh Tiền Giang;

	10.
	Ông Nguyễn Văn Đức, Văn thư, Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Tiền Giang;

	11.
	Ông Nguyễn Văn Đực, Công chức Tư pháp - Hộ tịch UBND xã Bình Phú, huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang;

	12.
	Ông Phạm Văn Mạnh, Công chức Tư pháp - Hộ tịch UBND xã Thạnh Trị, huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang;

	13.
	Ông Phạm Văn Quan, Công chức Tư pháp - Hộ tịch UBND xã Long Hòa, thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang;

	14.
	Ông Nguyễn Văn Vinh, Đội trưởng đội Cảnh sát Hỗ trợ Tư pháp và quản lý kho vật chứng, Công an tỉnh Tiền Giang;

	15.
	Ông Trần Hoài Nam, Trưởng phòng Kiểm sát thi hành án dân sự, Viện  Kiểm sát nhân dân tỉnh Tiền Giang;

	16.
	Ông Lê Trường, Chấp hành viên sơ cấp, Chi cục Thi hành án dân sự huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang.

	
	XII. TỈNH VĨNH LONG

	1.
	Ông Trương Văn Sáu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Vĩnh Long;

	2.
	Ông Lê Minh Đức, Phó Chủ tịch UBND huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long;

	3.
	Ông Nguyễn Văn Sao, Nguyên Trưởng ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long;

	4.
	Ông Nguyễn Hữu Trí, Trưởng ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long;

	5.
	Ông Nguyễn Tấn Lực, Công chức Tư pháp - Hộ tịch UBND xã Tân Thành, huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long;

	6.
	Ông Nguyễn Văn Chọn, Phó Chi cục trưởng, Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Bình Minh, tinh Vĩnh Long;

	7.
	Ông Nguyễn Thành Thanh Dũng, Trưởng phòng Kiểm tra Giải quyết khiếu nại, tố cáo, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Vĩnh Long.

	
	XIII. TỈNH TRÀ VINH

	1.
	Ông Nguyễn Minh Khiêm, Phó Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tnh Trà Vinh;

	2.
	Ông Nguyễn Văn Liệt, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thi  hành án dân sự huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh.


Tổng số: 172 cá nhân./.

